
KHÓA LỚP Nhập học Tốt nghiệp Thôi học
Buộc thôi 

học

Tổng thôi 

học

thôi 

học/tổng 

nhập học

Bảo lưu Đang học

A2 58 55 1 2

A3 55 51 2 2

A4 57 54 2 1

A5 57 53 4 0

A6 61 49 11 1

TỔNG 288 262 20 6,94 6

A1 66 60 6 0

A2 66 56 8 2

TỔNG 132 116 14 10,61 2

A1 64 60 4 0

A2 61 54 6 1

A3 61 53 5 3

TỔNG 186 167 15 8,06 4

A1 65 61 1 3

A2 65 65 0 0

A3 62 58 2 2

A4 64 54 9 1

TỔNG 256 238 12 4,69 6

A1 64 63 1 0

A2 63 56 4 3

A3 65 58 4 2

A4 60 58 2 0

A5 64 62 2 0

A6 64 53 6 4

A7 60 51 6 3

TỔNG 440 401 25 5,68 0 12

A1 65 53 2 5 7 2 3

A2 63 49 1 5 6 8

TRƯỜNG SƯ PHẠM

KHOA GDTH

SỐ LIỆU SINH VIÊN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

62

57

58

59

60

61



A3 62 52 2 6 8 2

A4 64 49 1 8 9 6

A5 64 59 1 1 2 3

A6 63 55 1 1 2 1 5

A7 62 56 0 5 5 1

A8 62 53 0 4 4 5

A9 63 51 2 4 6 1 5

A10 62 55 1 5 6 1

TỔNG 630 534 11 44 55 8,73 4 39

A1 63 1 0 1 62

A2 63 3 2 5 1 56

A3 61 1 2 3 58

A4 62 1 1 2 60

A5 63 0 2 2 61

A6 63 0 0 0 63

A7 61 1 0 1 61

TỔNG 436 7 7 14 3,21 1 421

A1 63 0 0 0 62

A2 63 0 0 0 63

A3 63 0 0 0 63

A4 62 0 1 1 1 60

A5 63 0 0 0 2 61

A6 64 0 0 0 64

TỔNG 378 0 1 1 0,26 3 373

A1 57 0 0 0 1 56

A2 56 0 0 0 56

A3 57 0 0 0 57

A4 58 0 0 0 58

A5 59 0 0 0 59

TỔNG 287 0 0 0 0,00 1 286

Năm học Khóa học SLSV SLGV % SV/GV

61 440

60 256

65

2020-2021

64

62

63



59 186

58 66

TỔNG 948 41,5 22,84

62 569

61 440

60 256

59 186

TỔNG 1451 41,5 34,96

63 421

62 569

61 440

60 256

TỔNG 1686 42,8 39,39

64 373

63 421

62 569

61 440

TỔNG 1803 43,4 41,54

65 286

64 373

63 421

62 569

TỔNG 1649 43,4 38,00

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Nguyễn Thị Phương Thảo

2023-2024

Ngày 31.7.2025

Người Tổng hợp

2024-2025


